KE HOACH CHU PE NHANH 7: Nhirng ngwoi thin trong gia dinh bé
(Thoi gian thuc hién trong 1 tuan: Tir ngay: 20/10 - 24/10/2025)

Thi | Thi 2 Thir 3 Thir 4 Thi 5 Thir 6
- C6 di som vé sinh phong nhom, chuan bi d6 dung, dd choi cho tat
e ca cac hoat dong trong ngay
Don tre
.. % | - Tré d&én c6 niém nd don tré trd chuyén voi phy huynh
choi, thé
duc sang | g({l v 9ho Ere chcn’ theo 3: tth,}.l
' - Tap bai thé duc sang: Tap véi hoa tay
LVPTTC |Kynang |LVPTTCX |LVPTNN |LVPTTCX
PTVD song: H&TM Tho H&TM
- VBCB: bi tat Tao hinh Me rucon |- Day hat
Choi- tap | Di trong T6 mau ngu (NDTT)
c6 chu duong hep chiéc 40 Chau yéu ba
dich - TCVD: tang me - TCAN
Bdng tron (KH) Thi ai
to nhanh
- Goc thao tac vai: Tap bé em, quiy bot cho em, tém choem
: - Goc hoat dong voi d6 vat: Xau vong mau xanh, xép ghe xem sach
Choi, hoat
dong & tranh vé& nguoi than trong gia dinh, vong quay ki di¢u, xép ngdi nha.
CAC g6e Choi mua hat, choi voi dt nin, t6 mau tranh vé gia dinh,
- Goc van dong: Choi bolinh, bat qua 6, van chuyén xép con duong
vé nha
- Hoat dong c6 muc dich: Dao choi quanh san trudong, quan sat vuon
hoa, quan sat vudn rau, quan sat thoi tiét, Giao luu khéi: Nhay
Dao choi erobic “em bé khoe, em bé ngoan. o
" .. «. |- Trochoivan dong: Kéo cua Itra x¢, dung dang dung dé, bit mat bat
ngoat troi dé
- Choi tu do: C6 chuan bi mot s6 dd choi va céc nguyén vat liéu cho
tré choi
An-Ngi |- Rén né nép cho tré khi vao bita an
- Cho tré di vé€ sinh trudc va sau khi an.
- Cho tré ngu
- Montesstori: | On bai - LQBM: -LQBM: - Lién
Choi tdp | Xau hat bubi sang | Tho: Meru | DH: Chau hoan vian
budi -Choi y -Choi con ngu yéu ba. nghé cubi
chiéu thich Theo y - Choi Theo | - Choi Theo ¥ | tuan
thich y thich thich - NGCT




THE DUC SANG

Tap voi hoa tay

: Ho héap: Hit vao tho ra
+ Pong tac 1:
-TTCB: Tré dung tu nhién 2 tay tha xuoi.
1. Gio cao tay
2.Vé tu thé chuan bi
+ Dong tac 2:
TTCB: Nhu dong tac 1
1: Hai tay nghiéng vé 2 bén
2.Vé tu thé chuan bi
+ Pong tac 3:
- TTCB: Nhu dong tac 1
1.Hai tay chéng hong bat 1én cao

2.Vé tu thé chuén bi



II. HOAT PONG CAC GOC:

van chuyén d6
dung.

- Tré biét choi
v6i xdc x0, trong
com va mua hat

- Ré) dung bong
- b6 dung d6
choi.

Noi dung Yéu cau Chuéan bi T6 chirc hoat dong
- Tré biét bé em, |- B6 dd choi | Hoat dong 1: Théa thuin
* Goc thao|choi v6i em, ru|an, udng, bip | khi hoat dong
tac vai em ngu. Biét tim | bé, ban ghé | - C6 cung tré hat “Ca nha
- Tap bé em, | cho em va niu 4n, | ngdi cho tré thuong nhau”.
tam cho em, | cho em an. - Cac con vura hat bai gi?
ru em ngu. Céc con c6 mudn duge bd
Néu an. me thuong khong? Cac
con phai choi ngoan, nghe
161 ¢6 gido nhé. Bay gio
comll thudng cho
cac con dugc choi goc cac
con thich khong.
*. Hoat - Tré biét xau - Hot hat, ndp | - CO cung tré dén timg
dong véi dd | vong. chai, day xau. | £9¢, c0 gidi thicu goc
vat - Tré biét cAm but | - Ghép ndt, choi.
Xau vong dé di mau tranh. | khoi nhua. - Cho tr¢ vao goc choi.
Xép ban ghé | - Biét gio trang - Tranh cho tr¢ | Hoat dong 2: Qua trinh
Duong di sach dé xem. t0 hoat dong:
T6 mau - Biét xép ban - C6 dén céac goc hoi tré
Xem séach. | ghé, dudng di. goc tro choi ¢ cac goc.
Con dang choi gi day?
Con cho em an gi nhi?
* GOc van | - Tré biét cam - Du vong cho | - €0 choicungtre.
dong bong dé lan tré choi - €6 gido dyc tré choi
Choi voi - Tré biét chay - Bong cho tr¢ | N80aN kh(?ng Vm do Chfn
bong, vong, | vao vong va nhay | choi cua co kh} CI}OI Xong cac
tro choi ra vong. -Dyng cyam | o1 cat ‘?0 dung. < )
Nhac cu. - Tré biét choi nhac Hoat dong 3: Két thuc

hoat dong:

- Co di tung géc nhan xét
tuyén duong tré.

- KT: chon mot goc tré
choi t6t nhit cho tré vé
nhan xét.

- Co va tré cung hat bai
hat “Ban oi hét gio r6i” va
cung cit d6 dung d6 choi
dang quy dinh.




Thir 2 ngay 20 thang 10 nam 2025

*, PON TRE - CHOI TU CHON - THE DUC SANG-

PIEM DANH

Pon tré: Co ni€ém nd don tré. Co trao d61 véi phu huynh vé stc khoe cua tré

- Cho tré choi véi mot sé do choi lip ghép
- Thé duyc sang: Tap véi nhac bai hat: “C6 day em”
. Diém danh: C6 goi tén tré theo sb goi tén
* CHOI- TAP CO CHU PINH
Linh vuc phat trién thé chat
Phat trién van dong

Pé tai: - Van dong co ban: Pi trong dwong hep
- Tro choi van dong: Bong tron to

I. MUC PiCH - YEU CAU
1. Kién thirc

-Tré biét di trong dudng hep sao cho chan khong cham vach

- Tré hung thu choi tro choi

2. Ky nang

- Rén luyén k¥ niang di két hop chan no tay kia
- Phét trién céc td chit van dong cua tré

3. Thai dé

- Giao duc tré c6 y thirc trong gio hoc

II. CHUAN BI

Do dung cia co

Do dung cua tré

- Trang phuc cua c6 va tré gon gang

- San tap sach s€, kho rao - Tam thé thoai mai
- Vach chuan - Madi tré 1 chdm tron

III. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong caa co

Hoat dong cua tré

1.0n dinh(1-2P)

Truong chiing minh sdp ¢ 1 hoi mirng ¢é ddy cdc con
a, va dé chuan bi cho 1é hoi, ¢é can rat nhiéu bong bay
va co vui, by gio chiing minh cing lén dwong dé tim
bong va co nhé!

2. Noi dung:

2. 1: Khéi dong: 1p

- C6 dan dau tré ndi dudi nhau di céc kieu chan: Di
cham, di nhanh, di bang miii ban chan, di bang got
chén...sau d6 ding thanh vong tron.

2.2: Trong dong :12-13p

a. BTPTC: Tap véi bong 2-3p

- Tré lang nghe va tra 1oi

- Tré khéi dong cung cd




- Pong tac 1: “Hai tay cam bong dua bong 1én, ha bong
xudng”

Q

g d
N\
- Bong tac lung, bung : BPua bong 1én cao, cui ngudi

: ¥

- Bong tac chan: Bat chum chan tdch chan
I

b. VDCB: Di trong duong hep
Pé ldy dwoc nhitng qud bong bay & xa, chiing minh phdi

xuong

vueot qua mot thw thach. Hay cung quan sat thuc hién
van dong: Di trong duong hep nhé.

- C6 1am mau:

+ 1an 1: Khong phan tich

+ 1an 2: két hop phan tich

* TTCB: ¢6 dimg tu nhién truéc vach xuit phat

* Thyc hi¢n: Khi c6 hi¢u Iénh, cd6 budc tirng chan mot,
chan no tay kia, sao cho chan khong dadm vao vach.

+ Co vura thyc hi¢n van dong gi?

- Co cho 1 vai tré kha thuc hién

- Cho lan luot tré thuc hién (Stra sai cho tré)

+ Chang minh vtra thuc hién van dong gi?

- Cho 2 d61 thi dua

+ Chting minh vura thuc hién van dong gi?

- Cho mot tré lIén thuc hién lai

*TCVD: Bong tron to

- Dé dwa dwoc bong vé, chiing minh sé phdi vieot qua thir
théach cudi ciing, do la tro choi: Béng tron to

- CO gidi thi€u tén tro choi cach choi.

- Cb t6 chirc cho tré choi

- Cho tré choi 3 - 4 1an, c6 bao quat dong vién tré dé tré
choi tot.

- Gido duc tré

2.3. Hoi tinh

- Tré tap theo o 2 lan.

- Tré tap theo o 2 lan.

- Tré tap theo co 2 lan.

- Tré lang nghe

- Tré xem c0 lam mau

- Tré quan sat va ling
nghe

- Tré tra 101

-1 -2 tré 1am mau

-Tré tra 101
- Tré thuc hién.

- Thuc hién
- Tré lang nghe.

- Chu y ling nghe.
- Tré choi tro choi.




- Cho tré vay tay nhe nhang
3. Két thiic: Khen ngo1i tré va chao tam biét - Tré léng nghe

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c6 muc | * CO6 va tré di ra san cung hat bai “bi choi “

dich: - C6 hoi tré: Trén san cé gi?

Dao choi quanh san | - Khi choi trén san cac con phai lam gi?

treong - Khi choi cac con c6 x6 day ban khong?
- Gido duc tré giit gin d6 choi va khong tranh do choi cta
ban

2. Tro choi van dong: | * CO gio1 thi€u tén tro choi, cach choi cho tré choi
Dung diing dung dé: | - C6 cho tré choi 1- 2 lan

3. Choi tu do - CO cho tré choi, c6 bao quat tré.

Cho tré choi véi dd * C6 chuan bi cac d6 choi trén san va mot sb nguyén vat li¢u
choi nguyén liéu ¢6 | nhu hot hat, vong, soi, phan ...

chuan bj - C6 huéng dan va bao quat tré choi.

V. CHOIL, HOAT PONG O CAC GOC
- GOc thao tac vai: bé em, cho em an, ming sinh nhat me
- G6c hoat dong voi dd vat: Xau vong mau xanh, Xép ghé. Cho1 mua hat, t6 mau
- Goc van dong: Choi bolinh, vin chuyén xép con dudng vé nha.

CHOI TAP BUOI CHIEU:
1. Montesstori: Xau hat
- Bé gi4o cu dé ra tham hoat dong dé khay sang bén phai
- M¢ Kep day ra, cat kep vao khay, kéo thang day ra
- LAy hat bing ba ngén tay cua hai ban tay dat xudng 156 nim ngang, ba ngén tay phai
cam lay dau day tay tréi lay hat ludn vao, tay phai kéo hat di, tay trai giir day xau hat cho
dén hét
- Tay phai gitr day, tay trai gap do6i day lai ctr nhu thé gap doi tiép cho dén khi day nho
lai thi 13y kep kep lai
- Bé khay vé truc mat (cat hop, cat kep)
- Bé gi4o cu cat vé gia
2. Choi tu chon ¢ cac goc:
C6 cho tré tu chon goc choi, ¢6 bao quat tré choi

PANH GIA TRE CUOI NGAY



Thir 3 ngay 21 thang 10 nam 2025

* PON TRE - CHOI TU CHON - THE DUC SANG- DIEM DANH
Pon tré: CO niém nd don tré. CO trao ddi voi phu huynh vé tinh hinh cua tre.
- Cho tré choi véi mot s6 do choi lip ghép

* CHOI- TAP CO CHU PINH

Linh vyc phat trién nhin thirc
Dé tai:
NBTN: B4, me

I. MUC PiCH YEU CAU

1. Kién thire

- Tré biét cac phﬁn cua doi tat : Co tat, miii tat, got tat,.

- Biét cach di tat va thao tat

- Biét di tat vao mua dong dé giir Am co thé

2. Ky nang

- Rén ki ning di, thio tat cho tré

- Rén cho tré k¥ nang tra 161 cac hdi cua c6 rd rang, mach lac.

- Phat trién kha ning chu ¥, ghi nhd cho tré.

3. Thai d¢

- Gi4o duc tré biét di tat dé gilt Am co thé.

- Tré hirng thu tham gia cac hoat dong.

II. CHUAN BI

- Nhac tro choi

- Tham co6 va nhung

- Nhac “Lam cht bd dd1”, “head sholders, kness and
toes”

Doi véi co Doi véi tré
- B6 chu hé -Moi tré 1 r6 dung doi tat
- RO tat -Tam thé thoai mai cho tré.

I1I. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong caa co Hoat dong cua tré

1. On dinh (2 - 3 pht)
- Cho tré xem chu hé lam ao thuat

- Cha hé ¢6 gi day?
- Chi tung phan va hoi tre day la phan gi cua tat?
=> Tat c6 3 phan: Co tat, miii tat va got tat. Co mat trén va mat
dudi.

Hom nay cht hé danh ting cho cac ban rat nhiéu moén qua
day, cac ban hay di 1dy nhitng mén qua ctia minh nao!
2. N¢i dung (15 - 16 phat)
2.1. Hoat dong I: Day tré ki nang di tat - Tré di tat
- Cho tré lay 10 tat vé vi tri
- Cho tré di tit vao chin

hudng dan cac con ki ning di va théo tat.

- Tro chuyén: - Tré quan sat, tra 101

=>P¢é cac con biét cach di tat dung va dep, hom nay co s& | -Quan sat cd di tat




- C6 di mau cho tré lan 1

- Lan 2 ¢b vira di tat vira hudng dan tré di: Xac dinh mat trén,
mat dudi. Dung 2 ngoén tay cai ludn vao cd tat sau d6 ding
cac ngodn tay lan dan dén mili tat roi x6 chan vao va kéo tir
miii chan dén ¢b chan, sau d6 sira tat lai cho dep. Cu nhu thé
di tat chan bén trai, chuyén sang chan bén phai.

- C6 cho tré thuc hanh di tat

2.2. Day tré ki ning thao tat

- Cho tré théo tat

=>P¢é cac con biét cach thao tAt nhanh va ding nhét, cac con
hiy quan sat co thao tat nhé

- C6 thdo mau

- C0O vira thdo vira huéng dan: Ludn 2 ngdn tay cai vao cb tat,
16t tir tir qua phan got chan, ding 1 tay kéo mili tat ra khoi chan,
sau d6 xép tat lai ngay ngan

2.2. Ciing cb

* Tro choi: Tim ban

- Cho tré tim ban

- 2 ban s& lan luot di tat cho nhau

* Trai nghiém:

- Sau khi di tat, cho ca 16p vao vai cac chu bg doi di hanh quan,
cung trai nghiém di trén tham nhung va tham co trén nén nhac
“Lam cht bd do61”

=> Gido duc tré di tit dé gilt 4m co thé.

3. Két thiic (1 - 2 phat)

- Nhay head, shoulders, kness and toes.

- Tré thuc hién cung c6

- Tré quan sat va thuc
hién

- Tré choi

-Tré trai nghiém

-Tré nhay

IV. DAO CHOI NGOAI TROI
1.Muc dich yéu cau

a. Kién thirc:

- Tré biét cic tén goi cuia cdy hoa.

- Tré hirng thu choi tro choi cung 6.

- Tré biét tra 101 cac cau hoi cua co. Tré biét lam theo hi€u 1énh cua co.

b. Ky ning:

- Rén k¥ nang choi theo hiéu Iénh

- Reén k¥ nang tra 161 mach lac cho tré
2.Chuén bi:

- Xac x0

- Vuon hoa

- Tam thé tré thoai mai

3.Céch tién hanh

1. Hoat dong c¢6 muc dich: | * C6 cho tré ra vuon hoa
Quan sat vueon hoa - C6 hoi tré: Pay la vuon gi?

- PBay 1a hoa gi?

- Vuon hoa ¢ nhiéu hoa khong?




- Béng hoa nay c6 mau gi?

- Vuon hoa c6 dep khong?

- Trong hoa dé lam gi?

- Giao duyc tré ra choi khong dugc hai hoa bé
2. Tro choi van dong: Kéo | canh

cua lura xé * CO gio1 thiéu tén tro choi, cach choi cho tré
choi

3. Choi tu do - C6 cho tré choi 1- 2 lan

Cho tré choi véi d6 choi , - CO cho tré choi, c6 bao quat tré

nguyén liéu ¢é chuan bi * CO cho tré choi voi céac tro choi trén san, va

mot sb nguyén li¢éu ma c6 da chuén bi nhu hot
hat, soi, phén...
- C6 huéng dan va bao quat tré choi.
V. CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Goc thao tac vai: Quéy bot cho em an, mung sinh nhat me
- Goc hoat dong vai d6 vat: xép ghé, xem sach tranh, vong quay ky diéu, xép ngdi nha.
Choi mba hat, choi véi dat nan.
- Goc van dong: bat qua 6, van chuyén xép con dudng vé nha.

* CHOI TAP BUOI CHIEU
1. LVPTNT* NBTN: B0, me
- C6 dua buc tranh bd me cua tré ra va hoi tré.
- Btic tranh nay vé vé ai? Pay la me ctia ban ndo? Hang ngdy me ching minh 1am nhitng
cong viéc gi?
- C6 dua buc tranh v& vé bd va hoi tré. Pay 1 bd ctia ban gi?
- Hang ngay b 1am nhiing cong viéc gi?
- Céc con ¢6 yéu bd me ctia minh khong?
- yéu bd me cac con phai lam gi?
2. Choi tu chgn ¢ cac goc:
- C6 cho tré vé goc choi theo ¥ thich, ¢6 bao quét tré choi

DANH GIA CUOI NGAY

Thur 4 ngay 22 thang 10 nam 2025
* PON TRE, CHOI TU' CHQN, THE DUC SANG, PIEM DANH:
- C6 dén som thong thoang, don vé sinh trong va ngoai 16p hoc
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh ca nhan, nhic nho tré cat dd dung dung noi
qui dinh
- C6 trao d6i véi phyu huynh vé chu dé hoc cua tré
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vyc phat trién tinh cim & xa hdi
Tao hinh
Pé tai: T6 mau chiéc 40 ting me

I. MUC PiCH YEU CAU:
1. Kién thirc:



- Tré nhan biét mau va di mau kin chiéc 4o cua me

- Tré biét cach cam but bang tay phai va bang 3 ngon tay dé di mau va t6 chiéc 4o ciia me.
2.K¥y nang:

- Rén luyén k¥ nang nhan biét mau va di mau cho tré.

- Luyén su khéo 1éo cua doi tay dé t6 mau chiéc 4o cua me.

3. Thai do:

- Gido duc tré biét bao quan d6 dung, va biét giir trat ty trong khi hoc.

- Yéu quy va thuong yéu nhitng nguoi ludn cham soéc va gido duc tré.

II. CHUAN BI

P diing ciia cd Po dung cia tré
- 1 Tranh t6 mau chiéc 4o ctia me. - Sap mau, vé tao
- 1Tranh chua t6. Hop qua.Bai tho “Yéu me” hinh du cho tré.
IIL.TIEN TRINH HOAT PONG
Hoat dong cta co Hoat dong cuia tré
1.0n dinh(2p)
- Co va tré cung doc bai tho “Yéu me” - Tré hat choi cung c6
- Céc con doc bai tho néi vé ai? - Tré tra 101
- Cac con c6 yéu me khong? - Tré tra 1o1
- Giao duc tré yéu quy me va nhiing ngudi than yéu

2.Ngi dung:

* Hoat dong 1: Quan sat mau (3-4p)

- Pé to 1ong biét on me cd cling c6 mot mon qua dé tang
me diy cac con c6 mudn xem cd ting me c¢6 moén qua | - Tré tra 1oi

gi?

- Cho tré choi mé hop qua (Cho mot tré Ién mé cung ¢0)

- Co6 tang me moén qua gi day? (Cho tré phat am) - Tré 1én md hop qua
- Cac con thay birc tranh c6 dep khong?

- Blrc tranh nay c6 mau gi? - Tré tra 1o1

- Cac con c6 thich t6 mau birc tranh vé chiéc 4o ciia

me. - Tré tra 101

gidng nhu c¢6 khéng dé vé ting me minh khong? - Tré tra 1o1

- PBé t6 dugc mau buc tranh that dep va dung cac con | - Tré ling nghe
quan sat c6 to trudc nhé
* Hoat dong 2. Co t6 mau (1-2 phut) - Tré tra 1oi
- Co co gi day? - Day la cai gi?
- Pé t6 dugc mot buc tranh vé trang phuc me that dep, | - Tré ling nghe
C6 cam bt bang ba dau ngdn tay phai va tay trai co gitr
vd. Khi ¢0 t6 ¢ to tir trong ra ngoai va to tung nét tur trai
qua phai sao cho t6 kin trang phuc cta me. - Tré tra 101

- C0 t6 buc tranh mau gi day? - Tré chu ¥ lang nghe.
- Céc con thiy ¢6 t6 mau c6 dep khong?

* Hoat dong 3: Tré thuc hi€n(5-6p)

- C6 cho tré néu cach to. (C6 hudng dan cho tré noi)

- CO6 hoi tré: Tay dep dau? co6 cho tré thuc hién thao tac
di mau trén khong? - Tré thuc hién thao tac trén
- C6 cho tré lay dd dung thyc hién khong




- C06 cho tré thuc hién to.
- C0 hoi tré con dang lam gi? - Con tdé mau gi? - Tré thuc hién
- T6 mau vé tang ai? (c6 bao quat gitip dd tré.) - Tré tra 1o
* Hoat dong 4: Nhén xét san pham(2-3p) - Tré tra 101
- C0 cho tré mang tranh 1én.
- CO cho tré nhan xét tranh cia minh cua ban véi co. - Tré dem tranh Ién
+ Con thich btrc tranh nao? + Vi sao con thich? (c6 goi
y tré)
3.Két thic(3p): C6 nhan xét tuyén duong tré. - Tré tra 101
- Cho tré doc tho ra ngoai
- Tré doc tho ra ngoai

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc * C0 cho tré ra quan sat vuon rau
dich: - Phia trudc con ¢6 vuon gi day?
Quan sat vueon rau - bay 1a vuon rau gi?

- L& rau c6 mau gi?

- Trong rau dé lam gi?

- Gi4o duc tré dn nhiéu rau vi rau cung cap nhiéu
vitamin cho co thé.

2. Tro choi van dong: | * Co gidi thi€u tén tro choi, cach choi cho tré choi

Bit mit bat dé - C6 cho tré choi 1- 2 lan

- CO cho tré choi, cd bao quat tré
3. Choi tu do * C6 cho tré choi vdi cac tro choi trén san va mot sd
Cho tré choi voi do nguyén liéu c6 da chuan bi nhu 14 cdy, bong, vong...
choi , nguyén li€u co - C6 huéng dan va bao quat tré choi.

chuan bi

V. CHOI HOAT PONG O CAC GOC

- Goc thao tac vai: bé em, cho em an, quéy bot cho em an,

- G6c hoat dong voi dd vat: Xau vong mau xanh, xép ghé, xem sach tranh, Choi mua
hat, t6 mau tranh vé gia dinh.

- G6c van dong: Choi bolinh, bat qua 6.

DPANH GIA TRE CUOI NGAY

Thir 5 ngay 23 thang 10 nam 2025
* PON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG, PIEM DANH:
- C6 dén som thong thoang, don vé sinh trong va ngoai 16p hoc
- C6 vui vé don tré vao 16p, kiém tra vé sinh ca nhan, nhic nho tré cat do dung ding noi
quy dinh
- C6 trao d6i véi phu huynh vé chu dé hoc cua tré



* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vure phat trién ngén ngir
Tho: Me ru con ngu
I. MUC PiCH YEU CAU:
- Tré nh¢ tén bai tho: Me ru con ngu” cia tac gia Nguyén Bao
- Tré biét doc tir ddu dén cudi bai tho cing ¢o
- Tré nhd ndi dung bai tho noi vé cong viée hang ngay me lam cho bé va gia dinh.
2. Ky nang:
- Rén k¥ nang doc tho va tra 161 cau hoi cho tré.
3. Thai do:
- Qua bai tho gido duc tré biét yéu thuong me va giup & me 13 nhitng cong viéc vira stc.
II. CHUAN BI

Po dung cua co Po dung cuia tré
- Tranh tho: “Me ru con ngu” - Chiéu, ghé cho tré ngoi
- Que chi. Bai hat “Biét vang 101 me”

III. TIEN TRINH HOAT PONG

Hoat dong cua co Hoat dong cua tré
1. On dinh giéi thiéu.
- C6 va tré hat bai “Biét vang 161 me” - Tré hat cung co
- C6 hoi tré: Bai hat néi veé ai? - Tré tra 1oi

- Cac con ¢6 yéu me cia minh khong?
- Me ciing rat yéu thuong cac con

- Bé biét me yéu thuong cic con nhu thé - Tré lang nghe
nao va hang ngay me lam nhiing cong vi¢c
gi cac con hiy lang nghe c6 doc bai tho
“me ru con ngu” cua tac gia Nguyén Bao.
2. Noi dung: (10- 12 phut)

* Hoat dong 1: Co doc tho

- C6 doc 1an 1 dién cam

- C6 doc 1an 2 két hop voi tranh minh hoa. | - Tré ling nghe

- CO6 hoi tén bai tho? tén tac gia? - Tré tra 101

- Co giang ndi dung bai tho - Tré lang nghe
* Hoat dong 2: Pam thoai — trich din

- Me¢ trong bai tho da lam cong viée gi? - Tré tra 101.

- Thay me lam viéc vat va em c6 yéu me - Tré tra 101.
cua minh khong?

*Trich: “Gi6 thoi hiu hiu - Tré lang nghe.

Nang niu ap u
=> (516 tho6i nhe nhang lam em bé rat muon

ngu

- Airu em ngu? - Tré tra loi

- Gidc ngti nhu thé nao?

* Trich: Mg ru con ngu - Tré lang nghe

Gi4c ngu thiu thiu”




=> Me ru cho em ngii rat 1a ngon.

- Gido duc tré biét yéu thuong, cham soc
me va biét vang 101 me.

* Hoat dong 3: Tré doc tho

- Vira 10i ¢0 va céc co cung tim hiéu vé noi
dung bai tho “Me ru con ngul” cua tac gia
Nguyén Béo bay gid cac con doc tho cling
cO nhé.

- C6 cho ca 10p doc tho 2-3 lan

- C6 cho tré doc theo to, nhom, ca nhan
doc

- Cho tré doc theo hinh thirc to — nhd

(C6 chu y bao quat va sira sai cho tré)

- Hoi tré tén bai tho, tén tac gia?

- Cung cb. Cho ca 16p doc lai mot lan

3. Két thiic: Co thay cac con doc tho rat
gioi, bay gio da dén chuong trinh “Bong
hoa nhé” ctia di truyén hinh Nghé An
chung minh cing dén xem nhé.

- C0 cho tré xem chuong trinh “Bong hoa
nho”’

- Chuong trinh “Bong hoa nho” di hét, xin
chao va hen gap lai cac ban 14n sau

- Tré cht ¥ ling nghe

- Ca lop doc tho
- T, nhom, ca nhan doc tho

- Tré doc theo hinh thirc to — nhé
- Tré tra 101

- Calop doc lai 1 lan
- Tré xem chuong trinh

- Tré vay tay chao

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1. Hoat dong c¢6 muc * CoO cho tré hién thém va hoi tré
dich: - Céc con nhin xem hom nay thoi ti€t nhu thé nao?
Quan sat thoi tiet - Tro1 nang thi di hoc phai doi gi?

- Giao duc tré

- Céc con ¢6 duoc choi ngoai ning khong?

2. Tro choi van dong: * (Co6 néu tén tro choi, ludt choi, cach choi
Dung diing dung dé - C6 hudng dan cho tré choi

- Co choi cung tre
3. Choi ty do: * CO hudng dan tré choi cac tro choi trén san
Co bao quat tré choi - Giao duc tre khi choi khong x6 day ban

v6i d6 choi ngoai troi

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC

- Goc thao tac vai: Tap bé em, cho em an, ru em ngu, ban hang
- Goc hoat dong vai d6 vat: Xau vong, lap ghép, x€p thap chop, xép ngdi nha
- Géc van dong: Choi voi bong, van chuyén d6 dung gia dinh.
* CHOI TAP BUOI CHIEU:
1. Lam quen bai méi: Bai hat “Chau yéu ba”
- C0 gi61 thi¢u tén bai hat, nhac va 161 cta chu Xuan Giao

- C6 hat cho tré nghe 2-3 1an
- Hoi tré tén bai hat? Nhac va 161 cua ai?
- Co tap cho tré hat theo ¢6 2-3 lan




- Giao duc tré.
2. Choi tu chgn ¢ cac goc
- C6 cho tré choi ty chon ¢ goc, cd bao quat tré
DPANH GIA TRE CUOI NGAY

Thir 6 ngay 24 thang 10 nam 2025
* PON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG, PIEM DANH:
- C6 dén sém thong thoang, don vé sinh trong va ngoai 16p hoc
- C6 vui vé d6n tré vao 16p, kiém tra vé sinh c4 nhan, nhic nho tré cat d6 dung dung noi
quy dinh
- C6 trao d6i voi phu huynh vé chu dé hoc cua tré
* CHOI TAP CO CHU PINH
Linh vuc phat trién tinh cam xa hoi va thAm my
Day hat (NDTT): Chau yéu ba
TCAN (KH): Thi ai nhanh
I.MUC PiCH, YEU CAU
1.Kién thirc
- Tré nhé tén bai hat “Ca nha thuong nhau”,
-Tré hiéu duoc ndi dung bai hat, biét hudong tmg theo co
-Tré biét choi trd choi “Tai ai tinh”
2.Ky nang
-Rén k¥ nang nghe va cam thu &m nhac cho tré
-Phat trién ngdn ngit, 161 ndi mach lac.
3.Thdi do
- Tré ngoan ngodn, biét vang 101 bd me, dng ba..., biét yéu thuong gitp d& nhau.
II.CHUAN BI

Hoat dong ctia co Hoat dog cua tré
-ban ghi bai hat: Ca nha thuong nhau -Ghé ngdi cho tré
- Nhac tro choi -Mii maa, tham xdp bi tip.
IIL.TIEN TRINH HOAT PONG
Hoat dong cia co Hoat dong cua tré

1. On dinh 1-2p:
Cho tré xem tranh gia dinh c6 6ng ba, ba me

va con

- Cac con o1 nhin xem xem ¢0 co gi day? -Tré tra 1oi
- Gia dinh nay co nhtng ai?

- Vay con gia dinh cac con c6 nhitng ai? -Tré tra 1o1

Co biét c6 mot bai hat rat hay néi vé tinh ca
clia gia dinh day. D6 1a bai hat “Ca nha thuong
nhau” cua nhac si Phan Van Minh.

2.N¢i dung:12-13p

2.1: Hoat dong 1: DH:TT: C4 nha thwong
nhau (9-10p)




- C6 hat mau lan1 -Tré lang nghe

- Co vura hat bai gi vay cac con? - Tré tra 1o

- Dé cho bai hat duoc hay hon thi ¢d s& hat voi

nhac!

- CO hat lan 2 két hop nhac - Tré chu y ling nghe

- C6 vira hat bai gi? Bai hat noi vé gi?

- Bay gid ching minh c¢6 mudn cung co thé
hién bai hat nay that hay va sinh dong khong?
- Co hat, tré van dong

- Hoi tré tén bai hat va tén tac gia -Tré van dong
* Giao duc: Cac con phai biét yéu thuong, giup | -Tré lang nghe
do va cham soc nhirng ngudi than trong gia
dinh. Biét 18 phép, hiéu thao véi 6ng ba, bd me.
2.2: Hoat dong 2: Tro choei: Tai ai tinh

- Cach choi: Chia tré lam 3 do1, co6 mé mot
doan nhac, tré 1ic xic x0 that nhanh dé tra 10i
xem do 1a bai hat gi -Tré choi
- Luat choi: Bdi nao tra 161 ding va nhanh
nhit s& chién thang

- T6 chirc cho tré choi

3.Két thiic:1p

-C0 cung tré hat bai :Ca nha thuong nhau

- Tré hat cung co

IV. DAO CHOI NGOAI TROI

1.Muc dich yéu cau

a. Kién thirc:

- Tré biét duoc dic diém cua cac (vat nao chim, vat nao néi).
- Tré hirng thu choi tro choi cung 6.

-Tré biét lam theo hiéu 1énh cua co.

b. Ky ning:

- Rén k¥ nang choi theo hi¢u I¢nh

-Rén k¥ nang tra 161 mach lac cho tré

2.Chuén bi:

- Xac x0

- Thau nudc, mot sd vat chim ndi: Soi, xép, thia...
- Tam thé tré thoai mai

3.Céch tién hanh

1. Giao luu khoi: Nhay Céc 16p t6 chuc cho tré tap hop o san nha da
aerobic “em bé khoe, em | niang.

bé ngoan”. o .. X, . .
Gi61 thiéu cho tré noi dung buoi giao luvu hom nay.

- Cho tré khdi1 dong
- Cho tat ca tré nhay bai aerobic bai: Em bé khoe,
em bé ngoan theo cd tap mau.




- M6 nhac cho tré tdp 2 dén 3 lan
- Giao duyc tré: tap thé duc dé c6 suc khoe tét. ..
V. CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Gbc thao tac vai: Tap bé em, cho em dn, ru em ngu, ban hang
- Goc hoat dong vai d6 vat: Xau vong, lap ghép, xép thap chop, xép ngdi nha
- Géc van dong: Choi voi bong, van chuyén d6 dung gia dinh.
CHOI TAP BUOI CHIEU
1. Lién hoan viin nghé cudi tuin
- C6 t6 chirc budi vui lién hoan van nghé cubi tuan cho tré
- Cho tré biéu dién mot sb tiét muc vé chu dé. C6 biéu dién dan xen cung tré.
- G1ao duc tré
2. V¢ sinh nhom lép, moi trwong:
- Cuobi tudn cb tong don vé sinh trong, ngoai 16p sach s&
3. Néu gwong cudi tuan:
- C6 cho tré hat bai “Ca tuan déu ngoan”
- C6 hoi tré bai hat ndi vé diéu gi? Co nhic tiéu chuan bé ngoan cho tré nghe
- C6 binh xét cho tré, c6 dong vién khich 1¢ tré dé tré htrng thu di hoc
DANH GIA CUOI NGAY
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	- Góc thao tác vai:   bế em, cho em ăn, mừng sinh nhật mẹ
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	Đón trẻ:  Cô niềm nở đón trẻ. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
	- Cho trẻ chơi với một số đồ chơi lắp ghép (1)
	* CHƠI- TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (1)
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
	Đề tài:
	NBTN: Bố, mẹ
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	II. CHUẨN BỊ (1)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG (1)
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (1)
	1.Mục đích yêu cầu
	a. Kiến thức:
	- Trẻ biết các tên gọi của cây hoa.
	- Trẻ hứng thú chơi trò chơi cùng cô.
	- Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô. Trẻ biết làm theo hiệu lệnh của cô.
	b. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng chơi theo hiệu lệnh
	- Rèn kỹ năng trả lời mạch lạc cho trẻ
	2.Chuẩn bị:
	- Xắc xô
	- Vườn hoa
	- Tâm thế trẻ thoải mái
	3.Cách tiến hành
	V. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc thao tác vai: Quấy bột cho em ăn, mừng sinh nhật mẹ
	- Góc hoạt động với đồ vật: xếp ghế, xem sách tranh, vòng quay kỳ diệu, xếp ngôi nhà. Chơi múa hát, chơi với đất nặn.
	- Góc vận động:  bật qua ô, vận chuyển xếp con đường về nhà.
	* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
	1. LVPTNT* NBTN: Bố, mẹ
	- Cô đưa bức tranh bố mẹ của trẻ ra và hỏi trẻ.
	- Bức tranh này vẽ về ai? Đây là mẹ của bạn nào? Hàng ngày mẹ chúng mình làm những công việc gì?
	- Cô đưa bức tranh vẽ về bố và hỏi trẻ. Đây là bố của bạn gì?
	- Hàng ngày bố làm những công việc gì?
	- Các con có yêu bố mẹ của mình không?
	- yêu bố mẹ các con phải làm gì?
	2. Chơi tự chọn ở các góc: (1)
	- Cô cho trẻ về góc chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ chơi
	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
	.............................................................................................................................................................................................................................................................. (1)
	Thứ 4 ngày 22 tháng 10 năm 2025
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH:
	- Cô đến sớm thông thoáng, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi qui định
	- Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	Lĩnh vực phát triển tình cảm & xã hội
	Tạo hình
	Đề tài: Tô màu chiếc áo tặng mẹ
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	1. Kiến thức:
	- Trẻ nhận biết màu và di màu kín chiếc áo của mẹ
	- Trẻ biết cách cầm bút bằng tay phải và bằng 3 ngón tay để di màu và tô chiếc áo của mẹ.
	2.Kỹ năng:
	- Rèn luyện kỹ năng nhận biết màu và di màu cho trẻ.
	- Luyện sự khéo léo của đôi tay để tô màu chiếc áo của mẹ.
	3. Thái độ:
	- Giáo dục trẻ biết bảo quản đồ dùng, và biết giữ trật tự trong khi học.
	- Yêu quý và thương yêu những người luôn chăm sóc và giáo dục trẻ.
	II. CHUẨN BỊ (2)
	III.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (2)
	V. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (1)
	- Góc thao tác vai:   bế em, cho em ăn, quấy bột cho em ăn,
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng màu xanh, xếp ghế, xem sách tranh, Chơi múa hát, tô màu tranh về gia đình.
	- Góc vận động:  Chơi bolinh, bật qua ô.
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (1)
	.............................................................................................................................................................................................................................................................. (2)
	Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 2025
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH: (1)
	- Cô đến sớm thông thoáng, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học (1)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định
	- Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề học của trẻ (1)
	* CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH (1)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	Thơ: Mẹ ru con ngủ
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: (1)
	- Trẻ nhớ tên bài thơ: Mẹ ru con ngủ” của tác giả Nguyễn Bảo
	- Trẻ biết đọc từ đầu đến cuối bài thơ cùng cô
	- Trẻ nhớ nội dung bài thơ nói về công việc hàng ngày mẹ làm cho bé và gia đình.
	2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng đọc thơ và trả lời câu hỏi cho trẻ.
	3. Thái độ: (1)
	- Qua bài thơ giáo dục trẻ biết yêu thương mẹ và giúp đỡ mẹ là những công việc vừa sức.
	II. CHUẨN BỊ (3)
	III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG (2)
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (3)
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bán hàng
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lắp ghép, xếp tháp chóp, xếp ngôi nhà
	- Góc vận động:  Chơi với bóng, vận chuyển đồ dùng gia đình.
	* CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU:
	1. Làm quen bài mới: Bài hát “Cháu yêu bà”
	- Cô giới thiệu tên bài hát, nhạc và lời của chú Xuân Giao
	- Cô hát cho trẻ nghe 2-3 lần
	- Hỏi trẻ tên bài hát? Nhạc và lời của ai?
	- Cô tập cho trẻ hat theo cô 2-3 lần
	- Giáo dục trẻ.
	2. Chơi tự chọn ở các góc
	- Cô cho trẻ chơi tự chọn ở góc, cô bao quát trẻ
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY (2)
	.............................................................................................................................................................................................................................................................. (3)
	Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2025
	* ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG, ĐIỂM DANH: (2)
	- Cô đến sớm thông thoáng, dọn vệ sinh trong và ngoài lớp học (2)
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, kiểm tra vệ sinh cá nhân, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định (1)
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	- Trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ, ông bà…, biết yêu thương giúp đỡ nhau.
	II.CHUẨN BỊ
	III.TIẾN TRÌNH HOAT ĐỘNG
	IV. DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI (4)
	1.Mục đích yêu cầu (1)
	a. Kiến thức: (1)
	- Trẻ biết được đặc điểm của các (vật nào chìm, vật nào nổi).
	- Trẻ hứng thú chơi trò chơi cùng cô. (1)
	-Trẻ biết làm theo hiệu lệnh của cô.
	b. Kỹ năng: (1)
	- Rèn kỹ năng chơi theo hiệu lệnh (1)
	-Rèn kỹ năng trả lời mạch lạc cho trẻ
	2.Chuẩn bị: (1)
	- Xắc xô (1)
	- Thau nước, một số vật chìm nổi: Sỏi, xốp, thìa…
	- Tâm thế trẻ thoải mái (1)
	3.Cách tiến hành (1)
	V. CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC (2)
	- Góc thao tác vai: Tập bế em, cho em ăn, ru em ngủ, bán hàng (1)
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lắp ghép, xếp tháp chóp, xếp ngôi nhà (1)
	- Góc vận động:  Chơi với bóng, vận chuyển đồ dùng gia đình. (1)
	CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
	1. Liên hoan văn nghệ cuối tuần
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